
DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH NĂM 2019 

(Kèm theo Quyết định số 746   /QĐ-UBND ngày 08  tháng 10 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum). 

 

STT Họ và tên 
Chức vộiụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên 

môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động PBGDPL 

Ghi chú 

01 Vũ Mạnh Chữ 
Giám đốc, Bảo hiểm xã hội 

tỉnh 
Thạc sỹ Kinh tế    

02 Thái Đông Hải 
Chánh Văn phòng, Bảo hiểm xã 

hội tỉnh 
Cử nhân kinh tế   

03 Nguyễn Tấn Sang 
Trưởng phòng Tổ chức cán 

bộ, Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Cử nhân Luật, Cử nhân Lịch sử   

04 Trần Đình Thị 
Phó Chủ tịch thường trực, Hội 

Cựu Chiến binh tỉnh 
Trung cấp   

05 Bùi Duy Chung 

Phó Chủ tịch thường trực, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh 

Y khoa   

06 Lê Ích Dàng 
Phó Chủ tịch, Liên đoàn Lao 

động tỉnh 
Đại học   

07 Lê Văn Hào 

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ 

công, Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

Đại học   

08 Nguyễn Thị Hồng Hà 

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - 

Nữ công, Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

Thạc sỹ   

09 Nguyễn Văn Hả 
Chánh Văn phòng, Liên đoàn 

Lao động tỉnh 
Đại học   

10 Nguyễn Văn Quyết Trưởng Ban Tài chính, Liên Đại học   
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STT Họ và tên 
Chức vộiụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên 

môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động PBGDPL 

Ghi chú 

đoàn Lao động tỉnh 

11 Đinh Trường An 
Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra, 

Liên đoàn Lao động tỉnh 
Đại học   

12 Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Trưởng Ban Chính sách - 

Pháp luật, Liên đoàn Lao 

động tỉnh 

Đại học   

13 Trương Quang Việt Phó Chánh Thanh tra tỉnh 
Cử nhân Luật, Thạc sỹ Chính 

trị học 

Công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 
 

14 Lê Văn Trạm Phó Chánh Thanh tra tỉnh Cử nhân Luật 

Công tác giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; phòng, chống tham 

nhũng 

 

15 Bùi Thái Dũng 
Trưởng phòng Thanh tra 2, 

Thanh tra tỉnh 
Cử nhân Luật Công tác thanh tra  

16 Trần Minh Tuấn 
Trưởng phòng Thanh tra 3, 

Thanh tra tỉnh 
Cử nhân Luật 

Công tác giải quyết 

khiếu nại, tố cáo 
 

17 Trương Thanh Thảo 
Phó Chánh Văn phòng, 

Sở Ngoại vụ 
Đại học Sư phạm   

18 Ka Ba Thành Trưởng Ban Dân tộc Thạc sỹ Quản lý công   

19 Nguyễn Thanh Tính 
Chánh Văn phòng, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội 
Đại học   

20 Trần Văn Thịnh 
Chuyên viên, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

Thạc sỹ Quản lý 

giáo dục 
  

21 Bùi Thị Thu Hiền 
Chuyên viên, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
Đại học   
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STT Họ và tên 
Chức vộiụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên 

môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động PBGDPL 

Ghi chú 

22 Lý Trần Quốc Hương 
Chuyên viên, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
Cử nhân Xã hội   

23 Vũ Ngọc Thụ 
Cán sự, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội 
Cử nhân Luật   

24 Dương Thị Vân 
Thẩm phán trung cấp, 

Tòa án nhân dân tỉnh 
Cử nhân Luật Hình sự  

25 Hoàng Ngọc Tuấn 

Đội trưởng Đội Thanh tra 

Giao thông vận tải số 1, Sở 

Giao thông vận tải 

Đại học Giao thông vận tải  

26 Nguyễn Nhật Trung 

Phó Trưởng phòng, phụ trách 

Phòng Thông tin - Báo chí - 

Xuất bản, Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Cử nhân Anh văn   

27 
Nguyễn Thị Minh 

Nguyệt 

Phó Trưởng phòng, phụ trách 

Phòng Bưu chính - Viễn 

thông, Sở Thông tin và 

Truyền thông 

Kỹ sư Điện tử 

viễn thông 
  

28 Chu Thị Kiều Trang 
Chuyên viên, Sở Thông tin và 

Truyền thông 
Kỹ sư Công nghệ thông tin   

29 Lê Hồng Phong 
Trưởng phòng PH10, Công an 

tỉnh 

Đại học An ninh 

nhân dân 
  

30 Nguyễn Công Thiết 
Phó Trưởng phòng PH10, 

Công an tỉnh 
Đại học Cảnh sát nhân dân   

31 Nguyễn Bá Bằng 
Phó Trưởng phòng PV05, 

Công an tỉnh 

Đại học 
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STT Họ và tên 
Chức vộiụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên 

môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động PBGDPL 

Ghi chú 

32 Trần Thị Trúc Vang 
Phó Đội trưởng, Phòng PV01, 

Công an tỉnh 
Đại học Luật   

33 Võ Thị Cẩm Dịu 
Cán bộ, Phòng PV01, Công 

an tỉnh 
Đại học    

34 Tô Văn Hùng 
Phó Đội trưởng, Phòng PC08, 

Công an tỉnh 
Đại học Cảnh sát nhân dân   

35 Lê Công Đồng 
Cán bộ, Phòng PC08, Công an 

tỉnh 

Đại học An ninh 

nhân dân 
  

36 Nguyễn Ngọc Thoại 
Đội trưởng, Phòng PC10, 

Công an tỉnh 
Đại học Luật   

37 Nguyễn Văn Hiệp 
Cán bộ, Phòng PX01, Công 

an tỉnh 
Đại học   

38 Phạm Đình Thanh Giám đốc, Sở Tư pháp Thạc sỹ Hành chính công   

39 Y Hòa Phó Giám đốc, Sở Tư pháp Cử nhân Luật   

40 Nguyễn Thị Kim Xuân 

Phó Trưởng phòng, Phòng 

Hành chính tư pháp, Sở Tư 

pháp 

Cử nhân Luật   

41 Đào Bá Đông 
Chuyên viên, Phòng Hành 

chính tư pháp, Sở Tư pháp 
Cử nhân Luật   

42 Nguyễn Thị Thúy Hằng 

Trợ giúp viên pháp lý, Trung 

tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước tỉnh, Sở Tư pháp 

Cử nhân Luật   

43 Lê Thị Thanh Tiên 
Chuyên viên, Trung tâm Trợ 

giúp pháp lý Nhà nước tỉnh, 
Cử nhân Luật   
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STT Họ và tên 
Chức vộiụ, chức danh và cơ 

quan, tổ chức, đơn vị công tác 

Trình độ 

chuyên môn 

Lĩnh vực pháp luật chuyên 

môn sâu dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động PBGDPL 

Ghi chú 

Sở Tư pháp 

44 Nguyễn Thị Hoa Huệ 

Chuyên viên, Phòng Phổ biến, 

giáo dục pháp luật, Sở Tư 

pháp 

Thạc sỹ Luật   

45 Nguyễn Thị Xuân 

Phó Trưởng khoa, Khoa Nhà 

nước và Pháp luật, Trường 

Chính trị tỉnh 

Thạc sỹ Luật   

Danh sách này gồm 45 người./. 
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